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PHỤ LỤC. HÌNH ẢNH TÀI SẢN KIỂM TRA THỰC TẾ 

 

2. Máy đào bánh xích Hitachi 

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động 

không xác định được số khung số máy 
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9. Máy đào Kobelco SK450  

Tài sản còn tương đối mới. Không xác định được tình trạng hoạt động 

Không xác định được số khung, số máy 
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10. Máy đào Kobelco SK300 

Tài sản còn tương đối mới. Không xác định được tình trạng hoạt động. 

Không xác định được số khung, số máy. 
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11. Máy đào SOLA SL280 

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động. 
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12. Máy đào Komatsu 0.7 

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động. 

Không xác định được số khung, số máy.  
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13. Xe rùa rải thảm bê tông nhựa nóng TAJIMAJUKI  

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động. 

Không xác định được số khung, số máy. 
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15. Xe san  KOMATSU D3  

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động. 
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16. Xe san  KOMATSU D3  

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động. 
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18. Xe lu rung DYNAPAC  CA30D 

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động. 

Không xác định được số khung, số máy. 
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24. Xe đóng cọc bánh xích hiệu Nipon Sharyo, D408-95M 

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động. 

Không xác định được số khung, số máy. 
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25. Trạm trộn bê tông 60m3/h 

Không xác định được tình trạng hoạt động.
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26. Xe lu rung Bomag BW212D 

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động. 
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27. Cần trục bánh lốp Krupp KMK2025  

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động. 

 

 



22 
 

 

 

  

  



23 
 

28. Máy đào Komatsu PC 200-3 

Tài sản đã cũ, không xác định được tình trạng hoạt động. 
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